
1 

Bộ ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 

1/ TRƢỜNG THCS VÕ TRƢỜNG TOẢN 

Câu 1:(3 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau nếu có xảy ra : 

a. Fe2O3 và HCl 

b. CuCl2 và H2SO4 

c. CO2 và NaOH 

d. BaCl2  và AgNO3 

e. CuSO4 và NaOH 

f. NaOH và Cl2 

Câu 2:(1.5 điểm) ) Mô tả hiện tượng , giải thích và viết phương trình phản ứng cho các thí nghiệm sau : 

a. Ngâm một đoạn dây Đồng trong dung dịch Bạc Nitrat AgNO3 ? 

       b.  Cho một ít Đồng ( II ) Hidroxit Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm , nhỏ vài giọt dung dịch axit Clohidric 

HCl , lắc nhẹ ống nghiệm 

Câu 3:(1.5 điểm) Bạc dạng bột có lẫn một ít bột nhôm, bột đồng. Nêu cách làm sạch bạc để thu được bạc 

tinh khiết. Viết phương trình phản ứng. 

Câu 4: (3 điểm) ) Trộn 30ml dung dịch có chứa 4.25g AgNO3 với 200ml dung dịch có chứa 22,2g CaCl2 

      a.   Viết phương trình hóa học  

b.  Tính khối lượng chất rắn thu được ? 

c.  Tính nồng độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng . Cho rằng thể tích dung dịch sau 

phản ứng thay đổi không đáng kể . 

Câu 5:(1 điểm): Cho 11,2  gam một kim loại A( hóa trị III) phản ứng với khí clo dư tạo thành 32,5 gam 

muối. Hãy xác định kim loại A. 

2/ TRƢỜNG THCS VĂN LANG 

Câu 1: (3 điểm) 

Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 

Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3  Al  Al2(SO4)3  AlCl3  Al 

Câu 2: (1, 5 điểm) 

Có một dung dịch gồm hai muối Al2(SO4)3 và FeSO4. Nêu phương pháp để điều chế dung dịch Al2(SO4)3 từ 

dung dịch trên. 

Câu 3: (2 điểm) 

Không dùng giấy quỳ tím, nêu phương pháp hóa học nhận biết bốn dung dịch không màu sau:  

Na2SO3, AgNO3, BaCl2, FeCl2  

Viết phương trình hóa học xảy ra. 

Câu 4: (2,5điểm)  

Cho 14,1g kali oxit K2O tác dụng với nước thu được 500ml dung dịch bazo. 

a) Viết PTHH và tính nồng độ mol dd bazo thu được. 

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 12% có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch 

bazo nói trên. 

Câu 5: (0,5 điểm) 

Javel hay là nước Javen  có tính tẩy màu và sát trùng. Do đó nó thường được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy 

và tẩy uế chuồng trại vệ sinh.  Nước Javel có tính tẩy màu vì nó có chứa NaClO. Tương tự như HClO, 

NaClO có tính oxi hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất. Vì thế, Nước Javel được dùng 

làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình. Viết phương trình sản xuất khí clo trong 

công nghiệp, từ đó viết phương trình sản xuất nước Javen. 

 

3/ TRẦN VĂN ƠN 

A. LÝ THUYẾT: 

1. Viết phương trình phản ứng thực hiện các chuyển hóa theo sơ đồ sau: (3 điểm) 

Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  FeCl2  Fe 

2.Bằng phương pháp hóa học nhận biết các rắn sau và không được sử dụng quỳ tím:  

MgCO3; BaSO4; NaCl; Na2SO4; MgSO4 (2 điểm) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxi_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
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3. Cho các chất sau: Mg; Al2O3; Ag; Mg(NO3)2; K2CO3. Chất nào tác dụng được với (2 điểm) 

a. Dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch không màu. 

b. BaCl2 tạo thành kết tủa trắng. 

B. BÀI TOÁN: 

Khi hòa tan Zn(OH)2 vào dung dịch HCl 16% thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với 220g 

dung dịch Na2CO3 thu được dung dịch B và 31,25g kết tủa C. 

a. Viết phương trình phản ứng. 

b. Tính nồng độ % của dung dịch A. 

c. Tính nồng độ % của dung dịch Na2CO3. Biết Zn = 65; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12 

 
4/ TRƯỜNG NGUYỄN DU 
Câu 1: (3đ) 

Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 

Na  NaOH  Na2CO3  NaCl  NaOH  Na2SO3  SO2 

Câu 2: (2đ) 

Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch không màu sau: KOH, K2SO4, KCl, KNO3. 

Viết phương trình hóa học xảy ra trong quá trình nhận biết. 

Câu 3: (1đ) 

Nước Javel hay còn gọi là thuốc tẩy là một chất lỏng không màu có mùi clo, được dùng để tẩy trắng quần áo 

và những vết bẩn khó giặt bằng nước xà phồng thông thường. Khi giặt đồ bằng thuốc tẩy mẹ thường ngâm 

đồ với thuốc tẩy một thời gian ngoài không khí. Em hãy giải thích việc làm này của mẹ và viết phương trình 

taọ ra nước Javel. 

Câu 4: (3đ) 

Cho 170 gam dung dịch AgNO3 20% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaCl, sau phản ứng thu được một dung 

dịch có khối lượng là 170 gam. 

a/ Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng. 

b/ Xác định nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng. 

c/ Hỏi dung dịch NaCl có nồng độ bao nhiêu %? 

Câu 5: (1đ) 

Viết 2 phương trình phản ứng trình bày 2 cách điều chế khí clo trong công nghiệp và trong phòng thí 

nghiệm. 
5/ Trƣờng THCS Minh Đức 

Câu 1: (2,5đ) Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau: 

Al →   Al2O3   AlCl3   Al(OH)3   Al2O3    Al    Al(NO3)3 

Câu 2: (2đ) Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau: 

a) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch đồng (II) sunfat. 

b) Cho dung dịch natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dung dịch sắt (III) clorua. 

Câu 3: (1đ) Có dung dịch muối ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng kim loại nào để làm sạch muối 

kẽm? Giải thích và viết PTHH. 

Câu 4: (1,5đ) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết từng chất chứa trong mỗi lọ mất nhãn sau: NaOH, 

K2SO4, KCl, H2SO4 

Câu 5: (2,5đ) Cho 2,4g Mg tác dụng vừa đủ với m (g) dung dịch HCl 10%. Sau khi phản ứng kết thúc thu 

được dung dịch A và khí B. Hãy tính:  

a) Tính thể tích khí B sinh ra ở đktc? 

b) Tính khối lượng dung dịch axit clohidric tham gia phản ứng? 

c) Tính nồng độ % chất trong dung dịch A? 

d) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để tạo được kết tủa hoàn toàn với dung dịch A? 

Câu 6: (0,5đ) Tại nhà máy nước Thủ Đức (TPHCM), trước khí dẫn nước đến nhà dân, người ta thường hòa 

tan thêm 1 chất khí để khử trùng nước ?  Đó là chất khí gì? Viết PTHH minh họa. 
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6/ LƢƠNG THẾ VINH 

Câu 1:(2.5 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi sau: 

Fe  )1(  FeCl3  )2(  Fe(OH)3  )3(  Fe2O3  )4(  Fe2(SO4)3  

      (5)         FeS 

Câu 2:(2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu sau : Ba(OH)2, NaOH, 

HCl, H2SO4, NaCl. 

Câu 3:(1.5 điểm) Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Hãy sử dụng một trong những kim loại có sẵn 

trong phòng thí nghiệm sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 trên: Al, Zn, Fe. Viết phương trình phản ứng. 

Câu 4: (3,5 điểm) Hoà tan 19,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Zn vào dung dịch axit clohidric dư. Sau khi phản 

ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí không màu (đktc) và m gam chất rắn X. 

a. Tính giá trị của m. 

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

c. Cho m gam chất rắn X tác dụng với dung dịch AgNO3 1M. Tính thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng 

để hòa tan hoàn toàn rắn X 

Câu 5: (1 điểm) Thành phần của bột vôi gồm CaO, Ca(OH)2 và một ít CaCO3. Hãy giải thích tại sao để cải 

tạo đất ở một số ruộng chua người ta thường bón bột vôi? 

7/ HUỲNH KHƢƠNG NINH 

I/ Lý thuyết : ( 7 điểm )  

Câu 1 : ( 2,5 điểm ) Bổ túc các PTHH sau : 

a/   FeCl2   +  …   NaCl +  … 

b/  AgNO3 +  ...    .....................      +  AgCl 

c/  CaCO3   +  ...    CaCl2    +  ....  + …….. 

d/  NaOH  +   ...    Na2SO4          +  .... 

e/   Fe     +  ....    FeCl3 

Câu 2 : ( 1,5 điểm ) Nêu hiện tƣợng quan sát đƣợc và viết PTHH các thí nghiệm sau: 

a. Cho dd H2SO4 vào ống nghiệm có chứa viên kẽm. 

b. Cho thanh kim loại Nhôm vào dd CuSO4. 

Câu 3 : ( 2 điểm )  Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau đây bằng phƣơng pháp hóa học :  

BaCl2, AgNO3, HCl, K2CO3 

Câu 4: ( 1 điểm ) Nhƣ ta đã biết kim loại nhôm là kim loại lƣỡng tính và luôn có lớp nhôm oxit hình 

thành bên ngoài để bảo vệ nhôm bên trong. Vậy tại sao:  

a/ Ta không nên dùng chậu, xô nhôm để dựng nước vôi tôi, xà phòng và vữa xây dựng?  

b/ Ta nên dùng các bồn, thùng nhôm để dựng dung dịch axit H2SO4đ nguội? 

II/ Bài toán : ( 3 điểm)  

Câu 5 : ( 3 điểm ) Hoà tan hết 10 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 200ml dd HCl thu đƣợc 2,24 lít H2 ở 

đktc. 

          a.Viết phương trình phản ứng xảy ra 

          b. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 

          c. Tính nồng độ mol của chất trong dung dịch sau phản ứng ? 
8/ Tröôøng THCS ÑOÀNG KHÔÛI Quaän 1 

Caâu 1 (2,5 ñieåm) : Vieát PTHH cho nhöõng chuyeån ñoåi hoùa hoïc sau , ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng (neáu coù) :  

             Na 
1  NaCl 

2  Cl2 
3  HCl 

4  CuCl2 
5  AgCl 

Caâu 2: (2 ñ) : Neâu hieän töôïng quan saùt ñöôïc vaø vieát PTHH xaûy ra , ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng (neáu coù) :  



4 

a) Cho vaøi gioït dung dòch CuSO4 vaøo oáng nghieäm chöùa dung dòch NaOH. 

b) Cho daây ñoàng vaøo dung dòch baïc nitrat.  

Caâu 3 (1 ñieåm) : Coù dung dòch muoái ZnSO4 laãn taïp chaát laø CuSO4 . Neâu phöông phaùp hoùa hoïc laøm saïch 

muoái keõm ( vieát phöông trình phaûn öùng neáu coù ) . 

Caâu 4 : (1.5 ñieåm ) Chæ duøng theâm quyø tím haõy nhaän bieát  4 loï maát nhaõn , moãi loï ñöïng moät trong caùc 

dung dòch sau ñaây : H2SO4 ; HCl ; Ba(OH)2 , AgNO3 . Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát 4 loï 

treân  

Caâu 5: ( 3 ñieåm ) : Ng©m bét s¾t d trong 10ml dung dÞch CuSO4 1M. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, läc ®îc 
chÊt r¾n A vµ dung dÞch B. Cho A t¸c dông víi dung dÞch HCl d, cßn l¹i chÊt r¾n C.  

 a, ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng s¶y ra.  
 b, TÝnh khèi lîng chÊt r¾n C cßn l¹i sau ph¶n øng.  
 c, TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH 1M ®Ó t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch B. 

 

9/ TRƢỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU  

  

Câu 1: (3,0đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có): 

                 3

54

2

3

4

21 NaNONaClCuClCuSOCuFe 
 

 

Câu 2: (1,0đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi: 

a. Ngâm một đoạn dây đồng trong dung dịch bạc nitrat. 

b. Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. 

Câu 3: (1,5đ) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau: 

                              Na2SO4; NaCl; NaNO3; H2SO4 

Câu 4: (3,0đ) Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào 100ml dung dịch axit clohidric. Sau khi 

phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí (đktc) và m gam chất rắn X. Hãy: 

a. Tính giá trị m? 

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp? 

c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng? 

d. Chất rắn X đem hòa tan hoàn toàn vào dung dịch axit sunfuric đậm đặc dùng dư thì sau phản 

ứng thu được bao nhiêu lít khí sunfurơ (đktc)? 

Câu 5: (1,0đ) Cho 1,2g kim loại M ( hóa trị II) tác dụng hết với khí clo. Sau phản ứng thu được 

4,75 g muối. Xác định tên và kí hiệu của kim loại M? 

Câu 6: (0,5đ) Khi đến các hồ bơi, ta thường nghe mùi hắc rất đặc trưng của khí Clo. Khí Clo lần 

đầu tiên được phát hiện bởi Carl Wilhelm Scheele, nhà Hóa học người Thụy Điển, vào năm 1774. 

Ngày nay, Clo được ứng dụng nhiều trong thực tế đời sống như: làm tinh khiết nước, khử trùng hay 

chất tẩy trắng. Vì vậy, đây là một trong những hóa chất được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Từ 

đó, em hãy viết một phương trình hóa học điều chế khí Clo mà em đã học trong chương trình. 
 

10/ THCS ĐỨC TRÍ 

 

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 

                     (1)             (2)            (3)      (4)          (5)               (6) 

  Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  FeCl2 Fe(NO3)2 

Câu 2: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học minh họa: 

 1. Nhúng dây nhôm vào dung dịch muối đồng (II) sunfat. 

 2. Nhúng quỳ tím vào nước Clo. 

6 

NaOH 
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Câu 3: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học để nhận biết 4 lọ đựng riêng biệt các dung dịch không màu bị 

mất nhãn sau: Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3. Viết phương trình hóa học xảy ra. 

Câu 4: (3 điểm) Trộn 200 ml dung dịch CuCl2 1M với một dung dịch có hòa tan 20 g NaOH. Lọc hỗn hợp 

các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi. 

a) Viết các PTHH 

b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung 

c) Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc. 

( Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; Cu = 64 ) 

Câu 5: (1 điểm) Sắt bị gỉ ngoài việc do tính hoạt động hóa học của sắt còn do các điều kiện ngoại cảnh. 

Các nhà hóa học đã chứng minh nếu để sắt trong bầu không khí không có nước thì dù có trải qua mấy năm 

sắt cũng không hề bị gỉ. Tuy nhiên nếu cho mảnh sắt vào trong bình kín đựng nước cất rồi đun sôi, sắt cũng 

không bị gỉ. Nguyên nhân là chỉ khi có nước và oxi tác dụng đồng thời mới làm cho sắt bị gỉ. Em hãy viết 

phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxi. Nêu một số biện pháp khắc phục hiện tượng sắt bị 

gỉ sét. 

 

11/ TRƢỜNG THCS CHU VĂN AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


